
NGUYỄN HỒNG GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 60 SỐ TC: 4

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.75.05.510.0CÐ ĐTTT 17A15/04/1999AnCao Nhật03081710011

5.55.05.010.0CÐ ĐTTT 17A29/11/1999AnLê Đào Phước03081710022

4.14.05.01.0CÐ ĐTTT 17A07/03/1999AnTrần Minh03081710033

5.04.05.010.0CÐ ĐTTT 17A03/11/1999BadLê Sin03081710044

4.84.04.510.0CÐ ĐTTT 17A26/11/1999ChâuLâm Minh03081710065

4.13.04.010.0CÐ ĐTTT 17A10/02/1999CôngTrần Đình03081710076

4.14.04.05.0CÐ ĐTTT 17A22/08/1999DuẩnLê Hoàng03081710107

0.00.03.02.0CÐ ĐTTT 17A18/06/1999DũngLương Chí03081710118

4.33.04.510.0CÐ ĐTTT 17A14/06/1999ĐăngNguyễn Hải03081710159

5.35.04.510.0CÐ ĐTTT 17A30/7/1997HảiTrương Chí030817101710

3.43.03.55.0CÐ ĐTTT 17A5/6/1999HàoNguyễn030817101811

0.00.02.00.0CÐ ĐTTT 17A06/07/1999HảiHà030817102012

4.84.04.510.0CÐ ĐTTT 17A02/07/1999HậuLê Công030817102213

4.94.05.09.0CÐ ĐTTT 17A11/01/1998HiếuNguyễn Minh030817102514

4.53.05.010.0CÐ ĐTTT 17A27/02/1999HoàiLê Thanh030817102615

5.35.04.510.0CÐ ĐTTT 17A28/05/1999HoàngLê Huy030817102716

0.00.00.00.0CÐ ĐTTT 17A18/09/1998HổTrần Phi030817102917

4.84.04.510.0CÐ ĐTTT 17A11/06/1999KhảiTrần Tuấn030817103518

5.04.05.010.0CÐ ĐTTT 17A26/08/1999KhoaĐặng Anh030817103619

3.93.03.510.0CÐ ĐTTT 17A07/10/1999KhoaHà Anh030817103720

4.95.03.510.0CÐ ĐTTT 17A23/12/1999KhươngNguyển Bỉnh030817103821

5.35.04.510.0CÐ ĐTTT 17A24/11/1999LậpNguyễn Tuấn030817104022

3.73.03.58.0CÐ ĐTTT 17A06/07/1999LinhNguyễn Hoài030817104123

3.82.04.510.0CÐ ĐTTT 17A28/08/1999LinhPhạm Chí030817104224

4.24.04.54.0CÐ ĐTTT 17A10/11/1999LộCNguyễN TrầN TấN030817104325

5.56.04.57.0CÐ ĐTTT 17A06/08/1999LộcNguyễn Tấn030817104426

4.84.04.510.0CÐ ĐTTT 17A25/09/1999LợiNguyễn Đình030817104527

5.35.04.510.0CÐ ĐTTT 17A23/09/1999LuânLa Hữu030817104628

3.34.03.01.0CÐ ĐTTT 17A20/01/1998MườiNguyễn Chí030817104829

4.33.04.510.0CÐ ĐTTT 17A01/11/1999NgôLê Văn030817105130

4.33.04.510.0CÐ ĐTTT 17A9/12/1999NguyênTrần Vũ030817105231

0.00.00.05.0CÐ ĐTTT 17A21/04/1999PhátNguyễn Triệu Châu030817105632

3.62.04.010.0CÐ ĐTTT 17A12/12/1999PhầnNguyễN Văn030817105733
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5.46.03.510.0CÐ ĐTTT 17A30/05/1999PhongLê Thanh030817105934

4.84.04.510.0CÐ ĐTTT 17A09/06/1999PhúcĐổ Hoàng030817106235

5.04.05.010.0CÐ ĐTTT 17A04/10/1999PhúcNguyễn Minh030817106436

3.93.04.08.0CÐ ĐTTT 17A02/05/1999PhươngVõ Văn030817106637

4.54.04.57.0CÐ ĐTTT 17A24/12/1998QuẩnHuỳnh Văn030817106738

4.75.05.02.0CÐ ĐTTT 17A23/02/1997SơnHoàng Thái030817106839

3.11.04.010.0CÐ ĐTTT 17A04/06/1999SơnPhùng Văn030817107040

5.35.04.510.0CÐ ĐTTT 17A03/01/1999TâmMai Khánh030817107341

4.63.05.59.0CÐ ĐTTT 17A23/01/1999TânNguyễn Minh030817107542

4.33.04.510.0CÐ ĐTTT 17A14/06/1999ThanhĐặng Sơn030817107643

5.24.05.510.0CÐ ĐTTT 17A11/12/1999ThànhChu Công030817107944

5.35.04.510.0CÐ ĐTTT 17A08/11/1999TìnhTrần Phi030817108545

4.13.04.010.0CÐ ĐTTT 17A04/4/1999ToànHồ Quốc030817108646

4.85.04.55.0CÐ ĐTTT 17A15/11/1999TrọngLê Minh030817108847

3.93.03.510.0CÐ ĐTTT 17A28/12/1999TrườngLê Can030817109448

5.55.05.58.0CÐ ĐTTT 17A14/09/1999VănDương Hoàng030817110149

3.52.05.05.0CÐ ĐTTT 17A04/01/1999VinhPhạm Vũ030817110450

4.03.04.57.0CÐ ĐTTT 17A23/05/1999VũBùi Tiến030817110551
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